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Phần 1: Kiến thức chung
1.1.1. Quản trị người dùng
Vào File – Setting – user management.
Biểu tượng người dùng được đánh dấu trong ô vuông đỏ cho biết tài khoản đó đã được khởi động. 
1.1.2. Xác định các thiết lập mặc định của kích thước bút và
Vào File – Setting – System Settings – Pen Configuration.
1.1.3. Cài đặt nhận dạng chữ viết
Vào File – Setting – System Settings – Handwriting Recognition Settings.
1.1.4. Phần cứng
Vào File – Setting – System Settings – Hardware Customization.
1.1.5. Cài đặt giao diện
Vào File – Settings – Configuration Settings.
1.1.6. Tự động lưu dữ liệu
Vào File – Settings – Configuration Settings - others
Phần 2: Tổng quan về phần mềm
2.1. Chức năng thiết kế bài giảng
Giống như Window, người sử dụng có thể sử dụng các chức năng trong thanh công cụ chính và thanh Toolbar. Khi máy tính không được kết nối với bảng tương tác, trên bảng sẽ xuất hiện hình mờ mờ. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc dùng phần mềm. Đây là những điều cơ bản để chuẩn bị bài giảng trong chức năng thiết kế bài giảng.
2.2. Chức năng giảng dạy
Nháy chuột vào nút “Play”, chế độ thiết kế bài giảng sẽ chuyển sang chế độ giảng dạy. Trong chức năng giảng dạy, chế độ toàn màn hình sẽ giúp người dùng dễ dàng sử dụng hơn.
	Ký hiệu
	Chức năng

	Minimize tool palette
	Sử dụng ký hiệu này sẽ làm thu nhỏ thanh công cụ, sử dụng lần 2 sẽ phục hồi thanh công cụ trên màn hình

	Mouse
	Khi sử dụng màn hình, nút “mouse” sẽ xuất hiện ở vị trí giữa trên thanh công cụ. Sử dụng “mouse” sẽ thuận tiện hơn trong hoạt động của hệ điều hành 

	Minimize software window
	Lựa chọn nút này sẽ làm thu nhỏ cửa sổ phần mềm

	Exit teaching mode
	Lựa chọn nút này sẽ chuyển từ chế độ giảng dạy sang chế độ thiết kế bài giảng


Phần 3: Chức năng thiết kế bài giảng
Phần mềm cung cấp cho người dùng 2 chế độ hoạt động để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Phần này sẽ giới thiệu thanh thực đơn, thanh công cụ và thanh công cụ học thuật trong tính năng thiết kế bài giảng.
3.1. Thanh công cụ chính
3.1.1. Nhóm lệnh xử lý tập tin
	Ký hiệu
	Chức năng

	NEW
	Tạo 1 tập tin HHT mới

	OPEN
	Mở 1 tập tin HHT

	Recent documents
	Danh mục các tập tin sử dụng gần đây

	Save
	Lưu tập tin HHT hiện tại

	Save as
	Lưu tập tin HHT hiện tại dưới tên khác

	Import
	Nhập một tập tin bên ngoài trong các định dạng được phần mềm hỗ trợ đối với tập tin HHT hiện tại

	Export
	Xuất nội dung dữ liệu ở trang hiện tại trong các định dạng được phần mềm hỗ trợ

	Send e-mail
	Gửi thư đi như một tập tin đính kèm

	Print
	In nội dung tập tin

	Configuration
	Xác định cài đặt phần mềm

	Language select
	Lựa chọn ngôn ngữ của phần mềm

	Close the file
	Đóng tập tin hiện tại

	Quit
	Tắt phần mềm


3.1.2. Nhóm lệnh soạn thảo
	Ký hiệu
	Chức năng

	Undo
	Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện

	Redo
	Cho phép hủy bỏ thao tác Undo vừa thực hiện

	Cut
	Cắt văn bản

	Copy
	Sao chép văn bản

	Paste
	Dán văn bản vừa được sao chép hoặc cắt

	Delete
	Xóa văn bản

	Cloning
	Sao chép văn bản

	Drag cloning
	Kéo để sao chéo văn bản

	Clear slide
	Xóa toàn bộ văn bản khác với thiết lập của trang 


3.1.3. Nhóm lệnh trang
	Ký hiệu
	Chức năng

	New slide
	Tạo trang mới

	Delete slide
	Xóa trang hiện tại

	Previous slide
	Mở trang trước

	Next slide
	Mở trang tiếp theo

	Move
	Mở rộng trang để viết. Khi sử dụng 3,4 đầu ngón tay cùng 1 lúc chạm vào màn hình, trang viết sẽ được mở rộng

	Slide playback
	Phát lại hoạt động trên trang hiện tại

	Background colour
	Cài đặt màu của nền của trang đang dùng

	Background texture 
	Cài đặt ảnh nền của trang đang dùng

	Remove background image
	Xóa ảnh nền của trang đang dùng

	Slide settings
	Cài đặt tỉ lệ của tất cả các trang


3.1.4. Nhóm lệnh chèn
	Ký hiệu
	Chức năng

	Media
	Chèn tập tin đa phương tiện như hình ảnh, đèn flash, âm thanh, video

	Text box
	Chèn một hộp văn bản vào trang đàng dùng và chỉnh sửa văn bản

	Vector graphics
	Chèn đồ thị vector

	Common graphics
	Chèn đồ thị theo nhu cầu của người sử dụng

	WordArt
	Chèn chữ nghệ thuật

	Visualizer
	Kết hợp với chức năng hiển thị để hiện thị nội dung trên trang


3.1.5. Nhóm lệnh học thuật
	Ký hiệu
	Chức năng

	Math
	Chèn chủ đề toán học

	English
	Chèn chủ đề tiếng anh

	Physics
	Chèn chủ đề vật lý

	Chemistry
	Chèn chủ đề hóa học


3.1.6. Nhóm lệnh vẽ
	Ký hiệu
	Chức năng

	Select
	Chọn 1 chủ đề

	Delete
	Xóa chủ đề

	Pen box
	Chọn những loại bút khác nhau

	Texture
	Lựa chọn màu sắc của loại bút vẽ

	Draw colour
	Lựa chọn màu sắc của những loại bút khác bút vẽ

	Width
	Lựa chọn kích thước của bút

	Line body
	Lựa chọn kiểu dòng kẻ của bút

	Start Cap
	Lựa chọn kiểu đầu dòng

	End cap
	Lựa chọn kiểu cuối dòng

	Filling
	Lựa chọn một vị trí đã kết thúc để tô màu, hình ảnh hoặc màu muốn vẽ từ danh mục để thay vào vị trí đang lựa chọn

	Fill setting
	


3.1.7. Nhóm lệnh công cụ
	Ký hiệu
	Chức năng

	Spotlight
	Công cụ chỉ cung cấp những hiệu ứng làm nổi bật trong một vị trí cụ thể để có thể nhìn thấy

	Curtain
	Chức năng của Curtain là để khóa một phần màn hình

	Image Capturer
	Công cụ có thể giúp chụp hình ảnh màn hình hiện tại

	Screen recorder
	Công cụ có thể giúp ghi lại và lưu lại các bước và các hoạt động xuất hiện trên màn hình

	Custom Recording
	“Record settings” có thể ghi lại và lưu lại những hoạt động của phần mềm trong mặc định .dpb theo đã được người sử dụng cài đặt

	Screen keyboard
	Chức năng này có trên bàn phím màn hình

	Hand writing
	Chức năng này giúp nhận biết những ký tự viết bằng tay và chuyển những ký tự viết tay thành ký tự in

	Writing panel
	Chức năng này giúp tạo ra một cửa sổ mới trên màn hình hiện tại để người sử dụng nhập văn bản

	Window player
	Công cụ này giúp tạo ra một cửa sổ trình chiếu đặc biệt là để chạy video, Powerpoint và những tập tin trình diễn khác

	Clock/Timer
	Có hai chức năng, ngày tháng và giờ trong công cụ này

	Calculator
	Có chức năng là một máy tính

	Magnifier
	Có chức năng để phóng to

	Lock screen
	Công cụ này dùng để khóa trang với một lớp mờ để tránh những chức năng phần mềm không mong muốn

	Shortcuts
	Công cụ shortcut giúp người sử dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn


3.1.8. Nhóm lệnh hỗ trợ
	Ký hiệu
	Chức năng

	Help
	Cung cấp những tài liệu hỗ trợ

	Check for update
	Kiểm tra xem phần mềm có phải là phiên bản mới nhất hay không và cập nhật chương trình nếu cần thiết

	About
	Hiển thị phiên bản phần mềm đang sử dụng


3.2.5. Phòng học mạng
Sử dụng bảng điều khiển phòng học mạng để thực hiện việc giảng dạy từ xa.
Người thuyết trình khởi động phần mềm, nháy chuột vào … ở phía bên trái màn hình để mở thanh điều khiển, sau đó chọn “ Network Classroom Panel”. Chọn “Creat the network classroom”, một cửa sổ sẽ xuất hiện.
Đối với người sử dụng lần đầu, yêu cầu đăng nhập mã số.
Các chức năng phù hợp với phòng học mạng được mở rộng từ các phần của VNC bao gồm những đặc trưng cơ bản VNC của máy chủ VNC dùng cho win32, bộ phân phối, bộ điều khiển từ xa, hệ thống máy chủ truyền thông cho dịch vụ âm thanh và hình ảnh; và địa chỉ IP của máy chủ 172.21.99.26 cho lớp thuyết trình. Cài đặt tất cả dịch vụ được “Access Allowed” sau đó ấn “OK” để hoàn tất quá trình chuẩn bị.
Những người tham dự mở phần mềm, chọn … ở phía bên trái màn hình để mở bảng điều khiển, sau đó chọn “Network Classroom Panel”. Chọn “Enter the Network Classroom” một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhập địa chỉ IP của người thuyết trình và mở mã số, sau đó chọn “OK” để tham gia phòng học mạng.
Người thuyết trình có thể cho phép người tham dự truy cập bằng cách sử dụng “Software Function Button” và “Audio Button”. Nút “Show/Hide video button” có chức năng điều khiển hội thảo hình ảnh giữa người thuyết trình và những người tham gia. Người tham gia có thể chọn nút … để thoát khỏi lớp học.
3.2.6. Bảng điều khiển hiệu ứng tương tác.
Bảng điều khiển hiệu ứng tương tác giúp làm phong phú hơn đặc trưng tương tác của phần mềm.
Người sử dụng có thể kéo “Trigger object” và “Result object” thành  cửa sổ “Trigger object” và cửa sổ “Result object” cho từng người; xác định hiệu ứng tương tác đối với mỗi hoạt động để hoàn tất quá trình.
Kéo một đối tượng vào vị trí trung tâm của ô kích hoạt và ô kết quả. Khi dấu … xuất hiện, thả chuột và đối tượng kích hoạt đã tồn tại sẽ được thay thế. Khi dấu … xuất hiện, thả chuột và một đối tượng kích hoạt mới sẽ được thêm vào.
Hiệu ứng tương tác chỉ có thể được xem trước trong quá trình làm việc và được thực thi với các hiệu ứng đặc biệt trong chức năng giảng dạy.
Phần 4: Hoạt động chung
4.1. Bút 
	Ký hiệu
	Chức năng

	Smooth pen
	Bút trơn kích thích các hiệu ứng văn bản của một cây bút máy, phấn bút.

	Brush
	Bút lông kích thích  các hiệu ứng về sự sắc bén, độ cao và độ mềm của bút

	Bamboo pen
	Bút tre diễn tả những hiệu ứng văn bản về kí tự của tây tạng và ả rập

	Highlight pen
	Bút nhớ dòng tạo ra các hiệu ứng lựa chọn những dòng nhớ khác màu nhau.

	Laser pen
	Bút laze thu hút sự chú ý bởi sự đa dạng màu sắc của nó giữa các hoạt động. Khi một hành động đã được thực hiện 1 lần thì những dấu vết nhiều màu sắc sẽ dần dần biến mất

	Gesture pen
	Bút cử chỉ tạo ra những chức năng khác nhau của trang, bao gồm mở trang trước hoặc sau, xóa nội dung và lựa chọn đối tượng

	Intelligent pen
	Bút thông minh có thể giúp nhận biết các hình vẽ như một đường thẳng, một góc hoặc một tam giác. Bút thông minh cũng tạo ra những điểm kiểm soát khác nhau đối với những hình vẽ khác nhau cho phép người sử dụng điều chỉnh các bản vẽ

	Texture pen
	Bút kết cấu diễn tả những hiệu ứng kết cấu


4.2. Hoạt động cơ bản của đối tượng
4.2.1. Lựa chọn đối tượng
Để lựa chọn đối tượng, chọn đối tượng mục tiêu giữa “polygon”, “smilling face” hoặc “3”.
Để lựa chọn nhiều đối tượng, chọn nút …, sau đó kéo chuột xung quang đối tượng được lựa chọn.
4.2.2. Di chuyển đối tượng
Để di chuyển đối tượng sau khi đã lựa chọn được nhiều đối tượng, sử dụng nút … để di chuyển.
4.2.3. Quay và mở rộng đối tượng
Khi đã lựa chọn được đối tượng, sử dụng nút quay … ở phía trên góc phải của đối tượng hoặc nút mở rộng … ở phía dưới góc phải của đối tượng để quay hoặc mở rộng đối tượng.
4.2.4. Quản lý đối tượng
Khi đã lựa chọn được đối tượng, nháy chuột vào nút “Property” ở phía dưới góc trái của đối tượng để chọn những chức năng quản lý phù hợp.
4.2.5. Phân nhóm đối tượng
Khi đã lựa chọn được đối tượng, nháy chuột vào nút “Combination” từ thanh công cụ quản lý để xem như một đối tượng. Bất cứ hành động nào áp dụng đối tượng nhóm cũng được coi như đối tượng nhóm như khi đó là đối tượng độc lập.
4.2.6. Khóa đối tượng
Khi đã lựa chọn được một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, nháy chuột vào nút “Lock” từ thanh công cụ quản lý để khóa đối tượng. Đối tượng đã bị khóa thì không thể di chuyển, quay và bị tác động.
4.2.7. Sao chép đối tượng
Khi đã lựa chọn được một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, nháy chuột vào nút “Cloning” từ thanh công cụ quản lý để sao chép đối tượng. Sử dụng nút “Drag cloning” để kéo và sao chép đối tượng không giới hạn.
4.2.8. Thứ tự của đối tượng
Khi đã lựa chọn được một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, nháy chuột vào nút “Order” từ thanh công cụ quản lý để xác định thứ tự và quá trình hiển thị của đối tượng.
4.2.9. Sửa đối tượng
Khi đã lựa chọn được đối tượng văn bản, nháy chuột vào “Edit” xuất hiện phía dưới góc trái của đối tượng để sửa văn bản, phương trình toán học phác thảo bằng tay, phương trình hóa học phác thảo bằng tay, cụm từ tiếng anh.
4.2.10. Sắp xếp đối tượng
Khi đã lựa chọn được một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, chọn “Align” từ thanh công cụ quản lý để sắp xếp đối tượng.
4.2.11. Phát lại đối tượng
Khi đã lựa chọn được một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, chọn “Playback” hoặc “Loop playback” từ thanh công cụ quản lý để phát lại đối tượng.
4.2.12. Thêm vào đối tượng
Sử dụng chức năng sơn để thêm màu sắc, hình ảnh hoặc hình vẽ cho đối tượng.
4.2.13. Ngôn luận
Sauk hi lựa chọn được một hoặc nhiều đối tượng tiếng anh hoặc tiếng trung, chọn “Speech” trên thanh công cụ quản lý để dịch. Hiệu quả của chức năng này phụ thuộc vào hệ thống hoạt động và hoạt động hiệu quả trên WIN7.
4.2.14. Sao chép hình ảnh và văn bản bên ngoài
Phần mềm có chức năng sao chép và dán bằng cách sử dụng “Ctrl+C” và “Ctrl+V” để thêm những hình ảnh hoặc văn bản bên ngoài vào trong trang.
4.2.15. Lưu hình ảnh
Phần mềm có chức năng lưu hình ảnh bằng cách chọn”Save as”.
4.3. Nhập văn bản
4.3.1. Nhập bằng bàn phím
Chọn “Text box” từ thanh công cụ và nháy chuột 1 lần hoặc giữ và kéo chuột để tạo ra một văn bản.
4.3.2. Nhập chữ viết tay
Chọn “Handwriting Recognition” trên thanh công cụ, phần mềm sẽ chuyển chữ viết tay thành chữ in.
4.3.3. Nhập văn bản theo cách thứ ba
Sử dụng bút trơn, bút long, bút tre, bút nhớ dòng và bút cử chỉ để viết nội dung, sau đó chọn “Recognition” trên thanh công cụ quản lý để chuyển những ký tự viết tay thành ký tự in.
4.4. Nhập các tập tin đa phương tiện
Chọn “Multimedia” trên thanh công cụ để mở các tập tin đa phương tiện trong định dạng có trong phần mềm. (Phần mềm có nhiều định dạng tập tin đa phương tiện. Nếu phần mềm cho thấy rằng bạn cần phải có một chương trình giải mã cụ thể, xin vui lòng cài đặt “FinalCodecs” hoặc phần mềm giải mã khác. Để nhập tập tin đa phương tiện, kéo tập tin đó vào ô văn bản.
4.5. Nhập tập tin PPT
Chọn: File – Import
Chức năng của những vị trí nhập các tập tin PPT các tập tin powerpoint trong trang, văn bản trong tập tin PPT cũng giống như văn bản trên trang.

Phần 5: Đối tượng đa ngành
Công cụ đối tượng bao gồm các công cụ ứng dụng trong toán học, tiếng anh, vật lý và hóa học.
5.1. Toán học
Công cụ đối tượng toán học cung cấp những chức năng toán học được sử dụng chung. Chọn “Math” trên thanh công cụ để tiếp cận những đối tượng toán học.
5.1.1. Công thức viết bằng tay
Chức năng của những công thức viết bằng tay giúp chuyển đổi những công thức viết tay thành những ký tự in. Chọn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ đối tượng toán học, sau đó chọn chỗ viết hoặc kéo biểu tượng đó vào chỗ viết để tạo ra một cửa sổ để chỉnh sửa các công thức viết bằng tay, nơi mà người sử dụng có thể viết các công thức toán học.
Cách viết công thức đúng:
Các biến thể ở dạng chữ viết tay giữa những người sử dụng có thể gây ra những lỗi trong quá trình nhận biết. Hiện nay, tỉ lệ nhận biết tổng thể của hệ thống là 90%. Thời gian yêu cầu để nhận biết công thức viết bằng tay phụ thuộc vào số lượng nét của công thức. Càng nhiều nét thì thời gian chuyển đổi sang dạng chữ in càng tốn nhiều thời gian. Phiên bản hiện nay cho phép sử dụng tối da 35 nét trong một công thức đơn. Vì thế, những công thức được phác thảo bằng tay tuân thủ những yêu cầu sau, có thể được nhận biết và chuyển đổi chính xác nhất.
+ Tuân theo một trình tự và hình thức chính thức của các nét một cách nghiêm ngặt trong khi viết công thức
+ Để xóa nội dung viết tay: khi công thức viết tay bị lỗi, làm nhòe chỗ viết sai và viết lại công thức.
+ Điều kiện đặc biệt: Ví dụ, để nhận biết một ký hiệu gốc, hệ thống cần có sự kết hợp của một ký hiệu gốc và số lượng để chuyển đổi chính xác. Một ký hiệu gốc mà không có số lượng đi kèm sẽ được diễn tả trong “”. Có 3 loại công thức toán học được nhận biết bằng chức năng công thức viết tay: ký hiệu số, công thức cơ bản và những công thức đặc biệt. Các yếu tố đầu vào của mỗi loại được liệt kê theo bảng dưới đây.
Khi người sử dụng đặt một công thức toán học viết tay, có rất nhiều cách nhập những ký tự và ký hiệu khác nhau như bảng minh họa dưới đây. Các ghi chú viết tay được hiển thị ngay bên dưới dữ liệu chuyển đổi trong sơ đồ.
5.1.2. Công thức chức năng
Có 3 loại thủ thuật chức năng trong thanh công cụ đối tượng toán học, bao gồm công thức chức năng minh bạch, công thức chức năng phối hợp phân cực và công thức chức năng tham số. Các bước để chèn công thức chức năng được thực hiện như sau:
Chọn thư mục biểu đồ chức năng, sau đó chọn chỗ viết hoặc kéo vào chỗ viết.
Chọn đối tượng chức năng và chọn thanh đặc tính để mở bảng đặc tính. Soạn thảo công thức chức năng bằng việc phối việc giữa việc điều chỉnh và chỉnh sửa công thức theo hình dưới.
Phần mềm yêu cầu các công thức chức năng được nhập đúng theo thông số kỹ thuật. Hiện nay, công thức chức năng của phần mềm được liệt kê như sau:
· Hàm sin: y=sin(x)
· Hàm sin hyperbolic: y=sh(x)
· Hàm cosin: y=cos(x)
· Hàm cotang: y=ctg(x)
· Hàm cosin hyperbolic: y=ch(x)
· Hàm tang: y=tan(x)
· Hàm tang hyperbolic: y=th(x)
· Hàm Ln: Hàm mũ với số mũ e tự nhiên làm cơ sở
· Hàm Log: Hàm loga với số mũ e tự nhiên làm cơ cơ sở
· Hàm sin ngược: y=arcsin(x)
· Hàm cosin ngược: y=arcos(x)
· Hàm tang ngược: y=arctg(x)
· Hàm bậc 2: y=X2, hoặc y=x^(2)
5.1.3. Vẽ đồ thị
· Hai đồ thị không gian
	Nút
	Chức năng

	Point
	Chọn ký hiệu này để vẽ 1 điểm trên trang. (Điểm được dánh dấu ký tự A trong cài đặt mặc định. Để xóa những đánh dấu, thiết lập đánh dấu là BLANK trong bảng đặc tính) 

	Line segment
	Chọn biểu tượng này để vẽ một đoạn thẳng trên trang. (Đoạn thẳng được đánh dấu bởi hai điểm A và B giống như đầu dòng hoặc cuối dòng trong cài đặt mặc định. Để xóa những đánh dấu, thiết lập đánh dấu là BLANK trong bảng đặc tính)

	Single-arrow
	Chọn biểu tượng này để vẽ đường mũi tên đơn trên trang

	Double-arow
	Chọn biểu tượng này để vẽ đường mũi tên đôi trên trang

	Geometric segment
	Chọn biểu tượng này để vẽ một đoạn hình học trên trang

	Angle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một góc trên trang (góc mặc định là 450)

	Arc, Pie
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình cung, đường cong hoặc hình tròn trên trang (mặc định là nét hình cung)

	Circle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình tròn trên trang

	Oval
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình oval trên trang

	Arbitrary triangle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một tam giác bất kỳ trên trang (chiều dài, góc được đo đạc và đánh dấu. Để xóa những đánh dấu, chọn lại mục đánh dấu trong bảng đặc tính 

	Geometric triangle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một tam giác hình học trên trang (chiều dài, góc được đo đạc và đánh dấu. Để xóa những đánh dấu, chọn lại mục đánh dấu trong bảng đặc tính

	Square, Rectangle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình vuông và hình chữ nhật trên trang

	Arbitrary quadrilateral
	Chọn biểu tượng này để vẽ một tứ giác bất kỳ trên trang

	Parallelogram, Diamond
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình bình hành và một hình thoi trên trang

	Diamond
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình thoi trên trang

	Isosceles trapezoid
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình thang cân trên trang

	Arbitrary pentagon
	Chọn biểu tượng này để vẽ một ngũ giác bất kỳ trên trang

	Isosceles triangle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một tam giác cân trên trang

	Isosceles quadrilateral
	Chọn biểu tượng này để vẽ một tứ giác cân trên trang

	Isosceles pentagon
	Chọn biểu tượng này để vẽ một ngũ giác cân trên trang

	Isosceles hexagon 
	Chọn biểu tượng này để vẽ một lục giác cân trên trang

	Isosceles heptagon
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình bảy góc cân trên trang

	Isosceles octagon
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình bát giác cân trên trang


· Đồ thị không gian
	Nút
	Chức năng

	Sphere
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình cầu trên trang

	Spherical cap
	Chọn biểu tượng này để vẽ một nắp hình cầu trên trang

	Cone
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình nón trên trang

	Vertical cone
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình nón dọc trên trang

	Cylinder
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình trụ trên trang

	Cone with flat top
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình nón có đỉnh bằng phẳng trên trang

	Cuboid
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình khối trên trang

	Bevel
	Chọn biểu tượng này để vẽ một góc xiên trên trang

	Dihedral angle
	Chọn biểu tượng này để vẽ một góc nhị diện trên trang

	Pentagonal pyramid
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình kim tự tháp ngũ giác trên trang

	Pentagonal bevel
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình ngũ giác có 5 góc xiên trên trang

	Pentagonal prism
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình ngũ giác lăng trụ trên trang

	Cube
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình lập phương trên trang

	Plane
	Chọn biểu tượng này để vẽ một mặt phẳng trên trang

	Triangular pyramid
	Chọn biểu tượng này để vẽ một hình kim tự tháp tam giác trên trang


5.1.4. Công cụ đo lường
· Bản hình tam giác
Phần mềm có hai bản hình tam giác được tích hợp, đó là bản hình tam giác 3.-60o và bản hình tam giác 45-45o. Người sử dụng có thế dùng những công cụ này để vẽ đường thẳng và đo khoảng cách. Kéo cạnh của hình tam giác đã được đánh dấu để vẽ một đường thẳng. Công cụ có thể giúp di chuyển giữa chiều ngang và chiều dọc. Nháy chuột vào mỗi khu vực của hình tam giác để giữ hoặc di chuyển xung quanh nó. Chọn chuột phải vào mỗi khu vực của hình tam giác sẽ xuất hiện bảng như hình vẽ, cho phép người sử dụng thay đổi kích thước hoặc xóa hình đã lập.
· Compa
Thanh công cụ compa có thể vẽ hình cong, hình quạt hoặc hình tròn. Lựa chọn những vị trí khác nhau của compa để dùng các chức năng tương ứng, cũng như là để di chuyển theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
· Thước đo góc
Thước đo góc cho phép người sử dụng dùng một vài chức năng để đo góc hoặc vẽ một góc, một hình cung, hình quạt hoặc hình tròn.
· Thước
Sử dụng thước để vẽ đường thẳng hoặc đo khoảng cách. Kéo cạnh thước đã được đánh dấu để vẽ một đường thẳng. Chọn chuột phải ở bất kỳ điểm nào trên thước sẽ xuất hiện thanh quản lý cho phép người sử dụng thay đổi kích thước hoặc xóa bản vẽ. Thước có thể di chuyển theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
5.2. Tiếng Anh
Công cụ chủ đề tiếng anh cung cấp những chức năng được sử dụng chung trong lớp học tiếng anh. Chọn “English” để mởi công cụ chủ đề tiếng anh trong bảng điều khiển.
5.2.1. Ngữ âm
Chọn “Phonetics” trên thanh công cụ chủ đề ngôn ngữ, sau đó chọn khu vực viết hoặc kéo vào khu vực viết để tạo ngữ âm hoặc từ. Nhiều chức năng có sẵn thông qua biên soạn và bảng đặc tính.
5.3. Vật lý
Thanh công cụ chủ đề vật lý cung cấp những chức năng được sử dụng chung trong lớp học vật lý. Chọn mục “Physics” để mở công cụ chủ đề vật lý trên thanh công cụ hoặc sử dụng đường dẫn chủ đề vật lý. 
· Chuyển động tuyến tính
Các chức năng thành phần cơ học liên quan đến chuyển động tuyến tính được thực hiện như sau:
	Biểu tượng
	Chức năng
	Minh họa

	Plane
	Tạo mặt phẳng của chuyển động tuyến tính
	

	Inclined plane
	Tạo mặt phẳng nghiêng của chuyển động tuyến tính
	

	Triangular beveled plane
	Tạo mặt phẳng vát hình tam giác của chuyển động tuyến tính
	

	Conveyor belt
	Tạo ra hình băng chuyền của chuyển động tuyến tính
	

	Small ball
	Tạo ra hình quả bong nhỏ của chuyển động tuyến tính
	

	Trolley
	Tạo ra hình xe đẩy của chuyển động tuyến tính
	

	Wood block
	Tạo ra hình khối gỗ của chuyển động tuyến tính
	

	Wood stick
	Tạo ra hình thanh gỗ của chuyển động tuyến tính
	

	Level
	Tạo ra hình thăng bằng của chuyển động tuyến tính
	

	Ruler
	Tạo ra hình thước của chuyển động tuyến tính
	

	Vernier caliper
	Tạo ra hình thước compa của chuyển động tuyến tính
	

	Scale viewer
	Tạo ra hình phẳng của chuyển động tuyến tính
	

	Round groove
	Tạo ra hình rãnh tròn của chuyển động tuyến tính
	

	Groove
	Tạo ra hình rãnh của chuyển động tuyến tính
	

	Arc skatboard
	Tạo ra hình ván trượt hình cung của chuyển động tuyến tính
	


· Định luật Newton
Danh sách các ký hiệu cơ học theo định luật Newton được liệt kê trong bảng sau.
	Biểu tượng
	Chức năng
	Minh họa

	Force
	Tạo ra tổ hợp lực của định luật Newton
	

	Distance expression
	Tạo ra thước đo khoảng cách của định luật Newton
	

	Spring
	Tạo ra lò xo của định luật Newton
	

	Spring scale
	Tạo ra tổ hợp lò xo của định luật Newton
	

	Pulley
	Tạo ra ròng rọc của định luật Newton
	

	Pulley (two wheels)
	Tạo ra ròng rọc (hai bánh xe) của định luật Newton
	

	Pulley (three wheels)
	Tạo ra ròng rọc (3 bánh xe) của định luật Newton
	

	Hooked weight
	Tạo ra cân móc của định luật Newton
	


· Trạng thái rắn, lỏng, khí
Danh sách các thành phần cơ học liên quan đến việc sử dụng chất rắn, lỏng và khí.
	Biểu tượng
	Chức năng
	Minh họa

	Propeller
	Tạo ra cánh quạt được thiết lập cho các phương tiện ở thể rắn, lỏng, và khí
	

	Pressure gauge
	Tạo ra áp chế được thiết lập cho các phương tiện ở thể rắn, lỏng, và khí
	

	Gas Chamber
	Tạo ra buồng khí được thiết lập cho các phương tiện ở thể rắn, lỏng, và khí
	


5.3.1. Ký hiệu điện tử
Thường sử dụng sơ đồ cơ học (như là ampe kế, vôn kế, máy biến trở…) và những sơ đồ điện tử (như pin, công tắc hai chiều và công tắc)
	Ký hiệu
	Chức năng
	Minh họa

	Switch
	Tạo ra các công tắc điện
	

	Knob
	Tạo ra các nút bấm
	

	Light bulb
	Tạo ra các bóng đèn
	

	Ammeter symbol
	Tạo ra các biểu tượng ampe kế
	

	Volmeter symbol
	Tạo ra các biểu tượng vôn kế
	

	Sensitive galvanometer
	Tạo ra các điện kế nhạy cảm
	

	User-defined meter
	Tạo ra các đồng hồ đo được người sử dụng lựa chọn
	

	Sliding rheostat
	Tạo ra các biến trở trượt
	

	Battery
	Tạo ra các bộ pin
	

	Battery pack
	Tạo ra các hộp pin
	

	Two-directional switch
	Tạo ra bộ chuyển đổi 2 chiều
	

	Switch
	Tạo ra bộ chuyển đổi
	

	Light bulb
	Tạo ra bóng đèn
	

	Bell
	Tạo ra chuông
	

	DC motor
	Tạo ra DC mô tơ
	

	AC motor
	Tạo ra AC mô tơ
	

	Ammeter
	Tạo ra ampe kế
	

	Voltmeter
	Tạo ra vôn kế
	

	Resistor
	Tạo ra các điện trở
	

	Slide rheostat
	Tạo ra biến trở trượt
	

	Grounding
	Tạo ra lực tiếp đất
	

	Capacitor
	Tạo ra tụ điện
	

	Horn
	Tạo ra còi
	


5.3.2. Các ký hiệu từ trường điện
Thường sử dụng sơ đồ từ trường điện (như là dây, cuộn, điện trường, electron dương và electron âm).
	Ký hiệu
	Chức năng
	Minh họa

	Connecting wire
	Tạo ra các dây kết nối của từ điện trường
	

	Coil
	Tạo ra các cuộn thép dây của từ điện trường
	

	Coil A
	Tạo ra các cuộn thép chữ A của từ điện trường
	

	Core
	Tạo ra lõi của từ điện trường
	

	Bar-shaped magnet
	Tạo ra thanh nam châm hình chữ nhật của từ điện trường
	

	U-shaped magnet
	Tạo ra thanh nam châm chữ U của từ điện trường
	

	Magnetic field
	Tạo ra từ trường của từ điện trường
	

	Electric field
	Tạo ra điện trường của từ điện trường
	

	Charge particle
	Tạo ra phân tử của từ điện trường
	

	Positive and negative electrons
	Tạo ra các electron âm và dương của từ điện trường
	

	Small magnetic needle
	Tạo ra la bàn của từ điện trường
	


5.3.3. Các ký hiệu quang học
Các ký hiệu dưới đây thường được sử dụng trong các thiết bị quang học như thấu kính lồi, thấu kính lõm, hệ thống quang học và một vài yếu tố khác.
	Ký hiệu
	Chức năng
	Minh họa

	Convex lens
	Tạo ra thấu kính lồi quang học
	

	Plano convex lens
	Tạo ra thấu kính phẳng lồi quang học
	

	Convex symbol
	Tạo ra biểu tượng lồi quang học
	

	Concave lens
	Tạo ra thấu kính lõm quang học
	

	Plano concave lens
	Tạo ra thấu kính phẳng lõm quang học
	

	Concave symbol
	Tạo ra biểu tượng lõm quang học
	

	Optical frame
	Tạo ra khung quang học
	

	Candle
	Tạo ra nến quang học
	


5.4. Hóa học
Công cụ chủ đề hóa học cung cấp các chức năng thường được sử dụng trong các lớp hóc học. Chọn mục “Chemistry” để mở thanh công cụ chủ đề hóa học trên thanh công cụ hoặc sử dụng thanh chủ đề hóa học.
5.4.1. Công thức viết tay
Chức năng của công thức viết tay sẽ chuyển công thức hóa học được viết bằng tay sang dạng chữ in. Chọn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ chủ đề hóa học, sau đó chọn vào khu vực viết hoặc kéo vào khu vực viết để tạo ra một cửa sổ để chỉnh sửa công thức viết tay nơi mà người sử dụng có thể viết công thức hóa học. Quá trình này cũng giống như công thức toán học viết tay. 
5.4.2. Soạn thảo công thức
Soạn thảo công thức là để cung cấp chức năng chỉnh sửa những công thức hóa học. Chọn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ chủ đề hóa học, sau đó kéo vào khu vực viết để tạo ra một cửa sổ để chỉnh sửa công thức viết tay.
5.4.3. Nối 2 dòng
Nối 2 dòng thể hiện sự chuyển hướng của một nguyên tử electron và thông tin của tỷ lệ công suất kết hợp trong một phản ứng hóa học. Chọn ký hiệu … sau đó mở thanh công cụ chủ đề hóa học, sau đó kéo vào khu vực viết. Người sử dụng có thể kéo những ký hiệu màu xanh trên biểu tượng nối 2 dòng để điều chỉnh chiều dài và chiều rộng.
5.4.4. Chức năng Benzen
Thanh công cụ cấu trúc benzen có thể vẽ nhanh sơ đồ cấu trúc của một benzene. Chọn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ chủ đề hóa học, sau đó kéo vào khu vực viết. Chủ đề benzene sẽ xuất hiện trong khu vực viết, thay đổi cấu trúc benzene bằng việc điều chỉnh đặc tính chủ đề.
5.4.5. Liên kết hóa học
Liên kết hóa học diễn tả cấu trúc của vật chất. Chọn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ chủ đề hóa học, sau đó kéo vào khu vực viết. Chủ đề liên kết hóa học sẽ xuất hiện trong khu vực viết, thay đổi cấu trúc liên kết hóa học bằng điều chỉnh đặc tính chủ đề.
5.4.6. Bảng nguyên tố hóa học
Chọn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ chủ đề hóa học để xem bảng nguyên tố hóa học. Chọn mỗi nguyên tố để xem thông tin chi tiết.
5.4.7. Sơ đồ cấu trúc nguyên tử
Sơ đồ cấu trúc nguyên tử minh họa số lượng hạt proton trong nhân tế bào và số lượng electron trong các lớp khác nhau xung quanh hạt proton. Người sử dụng có thể dễ hiểu cấu trúc của một nguyen tử. Chịn ký hiệu … sau khi mở thanh công cụ chủ đề hóa học, sau đó kéo vào khu vực viết. Cấu trúc của nguyên tử sẽ được hiển thị trong khu vực viết.
5.4.8. Sơ đồ hóa học
· Thiết bị hóa học
	Ký hiệu
	Chức năng
	Minh họa

	Scale
	Tạo cân đo tỉ lệ trong hóa học
	

	Scale weight
	Tạo cân đo trọng lượng trong hóa học
	

	Alcohol lamp
	Tạo dụng cụ đèn cồn trong hóa học
	

	Flame
	Tạo lửa trong hóa học
	

	Thermometer
	Tạo ra nhiệt kế trong hóa học
	

	Graduated cylinder
	Tạo ra xilanh trong hóa học
	

	Iron rack-1
	Tạo ra giá 1 tầng
	

	Iron rack-2
	Tạo ra giá 2 tầng
	

	Tripod rack
	Tạo ra giá 3 chân
	

	Test tube clamp
	Tạo ra kẹp ống nghiệm
	

	Burette clamp
	Tạo ra kẹp buret 
	

	Tweezers
	Tạo ra gắp nhỏ
	

	Medicine spoon
	Tạo ra muỗng chữ Y
	

	Heating spoon
	Tạo ra muỗng đun
	

	Wood block
	Tạo ra chặn gỗ
	

	Stopper
	Tạo ra nút chai
	

	Glass stopper
	Tạo ra nút chai thủy tinh
	

	Glass stick
	Tạo ra que thử thủy tinh
	

	Asbestos screen
	Tạo ra màn amiăng
	

	Pan
	Tạo ra dụng cụ chảo
	

	Glass tube
	Tạo ra ống thủy tinh
	

	Free-form glass catheter
	Tạo ra ống thủy tinh dạng tự do
	

	Glass catheter
	Tạo ra ống thủy tinh
	

	Rubber tube
	Tạo ra ống cao su
	

	U-shaped tube
	Tạo ra ống hình chữ U
	

	Condensation tube
	Tạo ra ống có vòng đệm
	

	Rubber head dropper
	Tạo ra ống có đầu cao su
	

	Drying tube
	Tạo ra ống sấy
	

	Acid burette
	Tạo ra ống chứa axit
	

	Alkali burette
	Tạo ra ống đựng kiềm
	

	Funnel
	Tạo ra ống khói
	

	Long tube funnel
	Tạo ra phễu dài
	

	Spherical separating funnel
	Tạo ra phễu hình cầu
	

	Separating funnel
	Tạo ra phễu phân tách
	

	Kipp’s apparatus
	Tạo ra dụng cụ Kip
	


· Thùng chứa hóa chất
	Ký hiệu
	Chức năng
	Minh họa

	Test tube
	Tạo ra ống test
	

	Flask
	Tạo ra bình cầu
	

	Distillation flask
	Tạo ra bình cất
	

	Beaker
	Tạo ra cốc thủy tinh
	

	Sink
	Tạo ra bồn rửa
	

	Set cylinder
	Tạo ra bộ xi lanh
	

	Tapered bottle
	Tạo ra chai nhọn
	

	Graduated flask
	Tạo ra bình hình cầu
	

	Bottle with curved neck
	Tạo ra chai có cổ cong
	

	Reagent bottle
	Tạo ra chai tinh khiết
	

	Drainage tube
	Tạo ra ống cao su
	


· Khác
	Ký hiệu
	Chức năng
	Minh họa

	Solid material
	Tạo ra các vật liệu rắn
	

	Gas bubble
	Tạo ra bọt gas
	

	Water drop
	Tạo ra giọt nước
	


Phần 6: Chức năng giảng dạy
6.1. Giới thiệu các chức năng của bảng
Trong chức năng giảng dạy, tất cả các phím chức năng đều có sẵn trong bảng. Người sử dụng có thể chọn các chức năng trong bảng để thêm những yếu tố cần thiết để hoàn thiện hoạt động cụ thể. Tất cả những chức năng trong bảng trong chức năng giảng dạy được dán nhãn với những nhận xét và giống với chức năng thiết kế.
6.1.1. Thanh công cụ của bảng
· Trang chủ
Tất cả những ký hiệu cơ bản đều xuất hiện trên trang chủ, như là chuột, bút, bút xóa và nhiều thư mục khác. Người sử dụng có thể ứng dụng các chức năng này để thực hiện những hoạt động cơ bản.
· Bảng – trang
Những ký hiệu có sẵn trên màn hình của thanh công cụ bảng bao gồm ký hiệu thêm trang mới, màn hình mới, ghi chú mới và nhiều ký tự khác. Người sử dụng có thể quản lý những hoạt động ở trên trang bảng bằng việc sử dụng các nút chọn nhanh.
· Trang công cụ
Những ký hiệu có sẵn trên trang công cụ của thanh công cụ bảng bao gồm ký hiệu đèn chiếu sáng, màn, chụp màn hình và nhiều ký hiệu khác. Người sử dụng có thể quản lý những hoạt động ở trên trang bảng bằng việc sử dụng các nút chọn nhanh.
· Trang chủ đề
Những ký hiệu có sẵn trên trang chủ đề của thanh công cụ bảng bao gồm ký hiệu toán học, vật lý, tiếng anh, hóa học. Người sử dụng có thể quản lý những hoạt động ở trên trang bảng bằng việc sử dụng các nút chọn nhanh.
· Trang tùy chỉnh
Những ký hiệu có sẵn trên trang tùy chỉnh của thanh công cụ bảng bao gồm tất cả các ký hiệu công cụ tùy chỉnh. Chọn trong bảng tùy chỉnh và kéo công cụ cần dùng vào bảng.
Tất nhiên, người sử dụng cũng có thể kéo những ký hiệu từ trong hộp công cụ vào những trang bảng khác để sử dụng dễ dàng hơn.
6.1.2. Điều chỉnh trang
Nếu bạn quan tâm đến sự không tương thích giữa sự khác nhau của việc cài đặt màn hình máy tính trong cồn tác chuẩn bị và bảng tương tác, thì câu trả lời nằm ở những đặc trưng của trang điều chỉnh. Ví dụ, độ phân giải của máy chiếu là 1024*768, trong khi đó độ phân giải là máy tính là 1280*800. Điều chỉnh độ phân giải của máy tính là 1024*768 trong chức năng thiết kế và đặt tất cả yếu tố và đối tượng trong phạm vị ranh giới trang. Bằng phương pháp đó, khi các nội dung được trình chiếu trên máy chiếu, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh và tối ưu hóa trang bảng để phù hợp với màn chiếu.
Vào: Page – Page setting.
6.1.3. Ghi chú màn hình
Chức năng của việc ghi chú màn hình chủ yếu là để thêm những ghi chú trong dữ liệu OFFICE. Khi người sử dụng muốn thêm những ghi chú, có thể bất kỳ bút nào trên thanh công cụ để thực hiện. Để mở một dữ liệu nào đó, chọn ký hiệu chuột trên bảng và mở chế độ chức năng. 
Insert annotation: Chọn ký hiệu trên và bắt đầu thêm ghi chú vào dữ liệu OFFICE
Previous page: Chọn ký hiệu trên để mở trang slide trước trong khi chạy chương trình. Lúc này, chức năng ghi chú màn hình vẫn có thể sử dụng tốt.
Next page: Chọn ký hiệu như trên để mở trang kế tiếp trong khi chạy chương trình. Lúc này, chức năng ghi chú màn hình vẫn có thể sử dụng tốt.
Terminate the play mode: Chọn ký hiệu trên để kết thúc chương trình. Trước khi kết thúc, hệ thống sẽ xác nhận với người sử dụng để lưu lại tất cả các ghi chú trên powerpoint và chuyển những ghi chú đó vào trang chính.
Một ví dụ của việc thêm ghi chú vào tệp tin powerpoint.
Mở tệp powerpoint trong máy tính, và chạy tệp powerpoint đó. Chọn ký hiệu bút trên thanh công cụ và viết ghi chú.
Nếu người sử dụng muốn lưu lại ghi chú đó, người sử dụng sẽ chọn ký hiệu … hoặc ký hiệu … khi chương trình trên kết thức. Hệ thống sẽ gửi đến 1 tin nhắn “Embed the annotation in the PPT documents”. Chọn “Yes” để lưu lại ghi chú.
Phần 7: Mở rộng phần mềm
7.1. Chức năng hiển thị
Chọn ký hiệu … từ mục “Insert”, kéo vào trang và màn hình sẽ xuất hiện.
Chức năng hiển thị bao gồm:
	Ký hiệu
	Chức năng

	Start
	Khởi tạo chế độ xem trước của chức năng hiển thị

	Stop
	Dừng chế độ xem trước của chức năng hiển thị

	Switch between equipments
	Chuyển chế độ hoạt động giữa những thiết bị khác nhau. Khi máy tính được kết nối với máy camera hoặc camera vật thể, nếu phần mềm được cài đặt chức năng hiển thị, hệ thống sẽ khởi động chức năng hiển thị như một cài đặt mặc định khi bắt đầu. Chọn “Switch between equipment” để bật camera khi cần thiết

	Photo shot
	Chụp màn hình hiển thị

	Zoom in
	Phóng to ảnh hiển hị

	Zoom out
	Thu nhỏ ảnh hiển thị

	Auto focus
	Tự động focus hình ảnh hiển thị

	Turn on the lower light
	Bật đèn bên dưới 

	Turn on the upper light
	Bật đèn phía trên 

	Turn off the light
	Tắt đèn

	Text mode
	Chuyển đổi chế độ văn bản và chỉnh sửa nội dung văn bản

	Graphic mode
	Chuyển đổi chế độ đồ thị và quá trình vẽ đồ thị


7.2. Hệ điều hành Win7, Win8
Để tối ưu hóa hiệu suất của hệ điều hành Win8, tiến hành những bước sau:
7.2.1. Hệ điều hành Win8
Chọn “Control panel” và “Pen and touch screen” trong trình duyệt, sau đó chọn “Touch screen display and intuitive response”. 
Hệ Win8 sẽ kết nối với máy chiếu, tiến hành những bước sau:
Máy tính có hệ điều hành Win8 cần sử dụng “Projector Only” khi kết nối máy chiếu với bảng (màn hình rộng), bởi vì khả năng tương thích của hệ điều hành Win8 hiển thị sự tương thích.
7.2.2. Hệ điều hành Win7, Win8
Đối với hệ điều hành Win7 và Win8, hệ thống hiển thị “Make text and other items larger or smaller” thiết lập tùy chọn được thay đổi như sau: Khi tỷ lệ  cài đặt lớn hơn 150%, như là, các tùy chỉnh DPI thiết lập tùy chọn “Use Windows XP style DPI scaling” có thể được lựa chọn như hình vẽ.

